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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN


1. Tên học phần: Cơ học đá và Khối đá (Rock and rock mass Mechanics)
Mã số học phần: 7100109
Số tín chỉ học phần: 03 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần:
Lý thuyết: 45	 Bài tập: 0	 Thực hành: 0
Thực tập: 0	 Đồ án: 0	 Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần:
2.1. Giảng viên giảng dạy:                                   Mã giảng viên
1. GS.TS. Võ Trọng Hùng	0303-01
2. GVC.ThS. Nguyễn Phúc Nhân	0303-06
3. GVC.TS. Đỗ Ngọc Anh	0303-07
4. GV.TS. Trần Tuấn Minh	0303-11
5. GVC.ThS. Đặng Văn Kiên	0303-10
6. GVC.TS. Đặng Trung Thành	0303-09
2.2. Bộ môn: Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ
2.3. Khoa: Xây dựng
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Sức bền vật liệu; Địa chất công trình; Cơ học môi trường liên tục.
3.2. Môn học học trước: Cơ học môi trường liên tục.
4. Mục tiêu của học phần
Mục tiêu của học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các tính chất cơ học, vật lý, các tính chất công nghệ của đá và khối đá; các quá trình biến đổi vật lý, cơ học xảy ra trong khối đá trong quá trình khai thác mỏ, xây dựng các công trình ngầm và các tính chất trong lĩnh vực cơ giới hóa và tự động hóa các quá trình xây dựng.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Khái niệm đá & khối đá, đặc điểm cấu trúc của Đá và Khối đá
4.1.2. Một số tính chất vật lý của đá, khối đá phân loại đá, khối đá dùng cho trong Xây dựng
Công trình ngầm;
4.1.3. Tính chất biến dạng của đá, các mô hình biến dạng;
4.1.4. Độ bền của đá, các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền;
4.1.5. Xác định độ bền của đá, tron phòng và ngoài hiện trường;
4.1.6. Trạng thái ứng suất trong khối đá (nguyên sinh, thứ sinh);
4.1.7. Các yếu tố ảnh hưởng tới phân bố ứng suất xung quanh công trình ngầm;
4.1.8. Điều kiện ổn định của công trình ngầm
4.1.9. Sự hình thành áp lực mỏ xung quanh công trình ngầm
4.1.10. Biến dạng và điều kiện ổn định bờ dốc đá;
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Nắm được thành phần vật chất và đặc điểm cấu trúc của đá, khối đá;
4.2.2. Nắm được các yếu tố ảnh hưởng tới tính chất cơ-lý của đá, khối đá, tính chất biến dạng. độ bền,...
4.2.3. Nắm được bản chất biến dạng của các loại đá, biểu hiện biến dạng-phá hủy của đá dưới tác tác dụng của tải trọng khi xây dựng các công trình ngầm.
4.2.4. Nắm được các phương pháp xác định độ bền trong phòng và ngoài trời;
4.2.5. Nắm được các yếu tố ảnh hưởng tới trạng thái ứng suất nguyên sinh, những biến đổi cơ học của khối đá xung quanh các công trình ngầm trong quá trình xây dựng công trình ngầm;
4.2.6. Nắm được sự hình thành áp lực mỏ xung quanh công trình ngầm trong quá trình xây dựng công trình ngầm trong những điều kiện Địa- Cơ học và công nghệ khác nhau.
4.2.7. Nắm được các yếu tố ảnh hưởng tới độ ổn định các công trình ngầm theo thời gian;
4.2.8. Nắm được các biểu hiện biến dạng bờ dốc đá và đánh giá điều kiện ổn định của bờ dốc;

5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 5 chương:
Chương 1. Đặc điểm khối đá 
Chương 2. Tính chất biến dạng của đá
Chương 3. Độ bền của đá 
Chương 4. Trạng thái ứng suất trong khối đá
Chương 5: Ổn định bờ dốc đá
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Đặc điểm khối đá
	9
	

	1.1
	Đá
	3
	4.1.1

	1.1.1
	Thành phần vật chất (khoáng vật) của đá
	1
	4.2.1

	1.1.2
	Đặc điểm cấu trúc của đá
	1
	4.2.1

	1.1.3
	Phân loại đá.
	1
	4.1.2

	1.2.
	Khối đá.
	3
	4.1.2

	1.2.1.
	Đặc điểm cấu trúc của khối đá
	2
	4.1.1

	1.2.2.
	Phân loại khối đá
	1
	4.1.2

	1.3.
	Một số tính chất cơ lý của đá
	3
	

	1.3.1.
	Độ rỗng của đá
	1
	

	1.3.2
	Tính chất mật độ của đá
	1
	

	1.3.3
	Một số tính chất công nghệ của đá.
	1
	

	Chương 2
	Tính chất biến dạng của đá
	9
	4.2.3

	2.1
	Khái niệm ứng suất và biến dạng
	9
	

	2.2
	Phân loại biến dạng
	1
	

	2.3
	Biểu hiện biến dạng của đá và khối đá
	2
	

	2.4
	Các mô hình biến dạng của đá
	3
	

	2.5
	Tính chất lưu biến của đá
	2
	

	Chương 3
	Độ bền của đá
	9
	4.2.3

	3.1
	3.1. Các biểu hiện bền của đá
	1
	

	3.2
	3.2. Các phương pháp xác định độ bền của đá
trong phòng và ngoài hiện trường
	3
	4.1.4
4.2.4

	3.3
	3.3. Các lý thuyết bền
	2
	

	3.4
	3.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới độ bền của đá và
khối đá.
	3
	

	Chương 4
	trạng	thái	ứng	suất
trong khối đá
	12
	4.1.6
4.2.5

	4.1
	4.1. Trạng thái ứng suất nguyên sinh của khối đá
	2
	

	4.2
	4.2. Trạng thái ứng suất thứ sinh
	2
	

	4.3.
	Phân bố ứng suất xung quanh các công trình
ngầm
	2
	

	4.4.
	Áp lực mỏ, các giả thuyết áp lực mỏ
	4
	4.1.9; 4.2.6

	4.5.
	Các biểu hiện áp lực mỏ, tương tác giữa khối đá
và kết cấu chống giữ
	2
	

	Chương 5
	ổn định bờ dốc đá
	6
	4.1.10

	5.1
	Các biểu hiện biến dạng bờ dốc đá
	2
	

	5.2
	Đánh giá điều kiện ổn định bờ dốc
	2
	4.2.8

	5.3
	Các giải pháp nâng cao ổn định bờ dốc đá.
	2
	


7. Phương pháp giảng dậy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập, thảo luận
- Giảng dạy kết hợp với thực tế: Sinh viên được tiếp cận các chuẩn dữ liệu mới nhất theo quy định hiện nay và có thể tạo ra các sản phẩm đúng theo yêu cầu của chuẩn này
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thảo luận và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy Định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	






30%

	
3
	
Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/bảng phân công làm
việc theo nhóm
- Được nhóm xác nhận có tham gia
	

	4
	Điểm	thực	hành/thí
nghiệm/thực tập
	- Báo cáo/kỹ năng, kỹ xảo thực hành/.....
- Tham gia 100% số giờ.
	

	5
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	-Thi viết và vấn đáp (Thi viết 30’ và thi vấn
đáp 15’)
	30%

	6
	Điểm thi kết thúc học
phần
	- Thi viết
- Tham dự đủ 80% lý thuyết và 100% giờ bài tập
	30%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ
0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.

10. Tài liệu học tập và tham khảo:

[1]. Nguyễn Quang Phích “Cơ học đá” NXB Xây dựng – 2007
[2]. Võ Trọng Hùng, Phùng Mạnh ĐắcCơ học đá ứng dụng trong xây dựng công trình ngầm và khai thác mỏ. Cơ học đá. NXB Khoa học kỹ thuật. Hà nội 2005
[3]. Trần Tuấn Minh. Giáo trình cơ học đá và khối đá. Xây dựng– 2016.

11. Hướng dẫn tự học của học phần


[bookmark: _GoBack]
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý
thuyết
(tiết)
	Bài
tập
(tiết)
	Thực
hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	MỞ ĐẦU
Mục đích ý nghĩa môn học Sự phát triển cơ học đá ở Việt Nam
Chương I. Đá và khối đá
1.1. Đá
1.1.1 Thành phần vật chất (
khoáng vật) của đá
	18
	
	
	Tài liệu [1]: tham khảo
chương 1

	
	
	
	
	
	Tài liệu [1]: tham khảo
chương 2.
Tài liệu [2]: tham khảo chương 1.

	2
	1.1.2 Đặc điểm cấu trúc của
đá
1.1.3. Phân loại đá.
1.2. Khối đá.
1.2.1. Đặc điểm cấu trúc của khối đá
	
	
	
	Tài liệu [1]: tham khảo
chương 2 mục 2.3
Tài liệu [2]: tham khảo chương 2

	3
	1.2.2. Phân loại khối đá
1.3. Một số tính chất cơ lý của đá
1.3.1. Độ rỗng của đá
1.3.2 Tính chất mật độ của đá
1.3.3 Một số tính chất công nghệ của đá.
	
	
	
	Tài liệu [1]: tham khảo
chương 8
Tài liệu [2]: tham khảo chương 3 mục 3.2-3.3

	
	
	
	
	
	Tài liệu [1]: tham khảo
chương 2 mục 2.2
Tài liệu [2]: tham khảo chương 1 mục 1-2

	4
	Chương 2: tính chất
biến dạng của đá
2. 1. Khái niệm ứng suất và biến dạng
2. 2. Phân loại biến dạng
2.3. Biểu hiện biến dạng của đá và khối đá
	18
	
	
	Tài liệu [1]: tham khảo
chương 3 mục 3.1÷ 3.3

	5
	2.4. Các mô hình biến dạng
của đá
2.5. Tính chất lưu biến của đá
	
	
	
	

	6
	Chương	3:	độ	bền
của đá
	18
	
	
	Tài liệu [1]: tham khảo
chương 4 mục 3.4÷ mục




	
	3.1. Các biểu hiện bền của
đá
3.2. Các phương pháp xác định độ bền của đá trong phòng và ngoài hiện trường
	
	
	
	3.7
Tài liệu [2]: tham khảo chương 1 mục 1-2

	7
	3.3. Các lý thuyết bền
3.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới độ bền của đá và khối đá.
	
	
	
	

	8
	Chương	4:	trạng
thái ứng suất trong khối đá
4.1.  Trạng thái ứng suất nguyên sinh của khối đá
	24
	
	
	Tài liệu [1]: tham khảo
chương 5, chương 6
Tài liệu [2]: tham khảo chương 5

	9
	4.2. Trạng thái ứng suất thứ
sinh
4.3. Phân bố ứng suất xung quanh các công trình ngầm
	
	
	
	

	10
	4.4. Áp lực mỏ, các giả
thuyết áp lực mỏ
	
	
	
	

	11
	4.5. Các biểu hiện áp lực
mỏ, tương tác giữa khối đá và kết cấu chống giữ 
Chương 5: Ổn định bờ dốc đá
5.1. Các biểu hiện biến dạng bờ dốc đá
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tài liệu [1]: tham khảo
chương 7
Tài liệu [2]: tham khảo chương 4 mục 4.2.

	12
	5.2. Đánh giá điều kiện ổn
định bờ dốc
5.3. Các giải pháp nâng cao ổn định bờ dốc đá
	12
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GVC.TS. Đỗ Ngọc Anh

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018
    PHÓ CHỦ NHIỆM BỘ MÔN







    GVC.TS. Đặng Trung Thành
